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CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BN SƠN NAM 
SON NAM MACHINERY & EQUIPMENT J.S.C 

Đ/C: Số 14/219 Nguyễn Ngọc Nại, Quận Thanh Xuân, T.P Hà Nội 
Tel:+844 35665411, Fax: +844 35665412, Web:www.sonamak.com, Email:  info@sonamak.com 

      

 
Báo giá Biến tần  

 
  Công ty cổ phần máy và thiết bị Sơn Nam xin trân trọng gửi đến Quí khách hàng Báo giá biến tần. 
Mọi sản phNm bán ra đều được bảo hành 1 năm theo qui định của nhà sản xuất. 
Giá trên đã bao gồm CO, CQ, chi phí lắp đặt và giao hàng tại kho của Quí khách. 
Giá trên chưa bao gồm 10% VAT. 
Mọi chi tiết xin liên hệ:  
 

   Vũ Tá Đức 
   Email: duc@sonamak.com / vutaduc@gmail.com  
   Skype: vutaduc 
   Mobile : +84902213584 / +84903416664 
   Tel: +840435665411 
   Fax: +840435665412  
 

                                                                   Xin trân trọng cám ơn. 
 

 
SB61Z+ Series Inverter 

 
 

No. 
Capacity 

(KW) 
Price (USD) Instock Oder 

1.  11 789   
2.  15 980   
3.  18.5 1220   
4.  22 1411   
5.  30 1841   
6.  37 2272   
7.  45 2750   
8.  55 3372   
9.  75 4591   

 
SB61Z Series Inverter 

 

No. 
Capacity 

(KW) 
Price (USD) Instock Oder 

1. 11 1650   
2. 15 1817   
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3. 18.5 2009   
4. 22 2200   
5. 30 2941   
6. 37 3013   
7. 45 3539   
8. 55 4113   
9. 75 5022   
10. 90 6935   

 
SB70G Series Inverter 

 

No. 
Capacity 

(KW) 
Price (USD) Instock Oder 

1. 0.75 355   
2. 1.5 372   
3. 2.2 415   
4. 3.7 506   
5. 5.5 569   
6. 7.5 604   
7. 11 843   
8. 15 999   
9. 18.5 1279   
10.  22 1372   
11.  30 1604   
12.  37 2076   
13.  45 2399   
14.  55 2946   
15.  75 3872   
16.  90 4917   
17.  110 5620   
18.  132 6836   
19.  160 8297   
20.  200 9385   
21.  220 10.107   
22.  250 12.108   
23.  280 13.108   
24.  315 14.892   
25.  400 18.940   
26.  450 31.852   

 
 

SB100 Series Inverter 
 

No. 
Capacity 

(KW) 
Price (USD) Instock Oder 

1. 0.4/0.55 217   
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2. 0.75/1.1 227   
3. 1.5/2.2 247   
4. 3.0/4.0 315   
5. 3.7/5.5 350   
6. 5.5/7.5 437   
7. 7.5/11 525   
8. 11/15 648   
9. 15/18.5 756   
10. 18.5/22 1.014   

 
                                               CÔNG TY CP MÁY & TB SƠN NAM 

                                                                                        
                                                                                                    Vũ Tá Đức 


